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ĐỀ BÀI

Câu 1: (2 điểm)

Hãy điền chú thích và cho biết tên của hình vẽ bên (thí sinh không cần vẽ lại hình)

                                                                      [image: image1.jpg]



Câu 2:(2điểm)

        Có mấy loại rễ chính? Trình bày đặc  điểm của mỗi loại ? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: (3điểm)
       a,Thân to ra nhờ bộ phận nào? 

       b, Hãy tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng ? Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu? Tại sao?

Câu 4: (3điểm)

     a, Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp ở cây xanh? 

     b, Tại sao phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa 

-----------------------------------HẾT-----------------------------------

(Giám thị không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2 đ)
	- Điền chú thích đúng:   (Mỗi ý đúng được 0,25đ)   

1

2 

3

4

5

6

7

Vách TB

Màng sinh chất

Chất TB

Nhân

Không bào

Lục lạp

Vách TB bên cạnh

- Tên hình vẽ : Cấu tạo tế bào thực vật                 
	1,75đ

0,25đ

	2

(2 đ)
	Có 2 loại rễ chính: Rễ cọc và rễ chùm

- Rễ cọc : có một rễ cái to khoẻ đâm thẳng , nhiều rễ con mọc xiên, từ rễ con mọc nhiều rễ nhỏ hơn

VD : Cây cải , cây mít, cây nhãn..............

- Rễ chùm : Gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, mọc toả ra từ mấu thân thành  chùm

Vd : Cây hành , cây tỏi , cỏ mần trầu...............
	0,5đ

0,5đ

0,25đ

0. 5đ

0,25đ

	3

( 3đ)
	- Thân cây to ra nhờ sự phân chia tế bào của mô phân sinh: tầng sinh trụ và tầng sinh vỏ

* Sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng:

- Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài gồm những tế bào mạch gỗ sống có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

- Ròng là lớp gỗ màu thẫm rắn chắc hơn rác nằm phía trong gồm những tế bào chết  vách dày có chức năng nâng đỡ cây.

* Người ta thường chọn phần ròng làm nhà, làm trụ cầu

 Tại vì ròng là lớp gỗ màu thẫm, là những tế bào chết có vách dày, rắn chắc do đó người ta thường chọn để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt
	0,5đ

0,75đ

0,75đ

0,5đ

0,5đ



	4( 3đ)
	a. Sơ đồ quá trình quang hợp:      

                                                    Ánh sáng 

Nước                  +  Khí CO2       
                        Tinh bột    +   O2 

( Rễ hút từ đất ) ( Lá lấy từ KK) Chất diệplục  (trong lá)    (Lá thải ra MT)

b. Phải thu hoạch các cây rễ củ trước khi chúng ra hoa vì củ là phần rễ phình to chứa chất dự trữ để cây dùng khi ra hóa tạo quả. Vì vậy nếu trồng các cây lấy củ thì phải thu hoạch trước khi chúng ra ra hóa để đạt năng xuất cao.


	1.0đ

1.0đ

1.0đ




